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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh: TT Huế, Nghệ An, Bắc Giang, 

Ninh Bình, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Quảng 

Trị, Quảng Bình, Gia Lai. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 108 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 01/02/2021  

- Địa điểm cách ly tập trung: Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



 DANH SÁCH 

Công dân ngoài tỉnh kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 429 /QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa 

điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày hoàn 

thành cách 

ly 

Số điện thoại 

cá nhân 
Ph ng 

Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, 

quận, 

thành phố, 

thị xã 

Tỉnh 

1.  Trần Văn Dần 01/01/1995 Nam Lộc Sơn Phú Lộc TT Huế Lào 18/01/2021 01/02/2021 0376372843 413 B2 

2.  Trần Phước 27/6/1994 Nam Lộc Sơn Phú Lộc TT Huế Lào 18/01/2021 01/02/2021 0978344006 413 B2 

3.  Nguyễn Ngọc Bá 04/02/1979 Nam Tây Hiếu Thái Hòa Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0816198605 413 B2 

4.  Lê Trọng Hiền 20/01/1974 Nam Linh Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   413 B2 

5.  Hồ Văn Tình 10/8/1988 Nam Quỳnh Xuân Hoàng Mai Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0372299250 413 B2 

6.  Lê Văn Huệ 20/11/1971 Nam Long Sơn Thái Hòa Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0378710639 413 B2 

7.  Nguyễn Ngọc Anh 30/3/1980 Nam Tây Hiếu Thái Hòa Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0973872367 413 B2 

8.  Nguyễn Văn Huỳnh 14/7/1983 Nam Tiên Nha Lục Nam Bắc Giang Lào 18/01/2021 01/02/2021 0989414866 413 B2 

9.  Hồ Tiến Vinh 03/5/1959 Nam Trung Sơn  Tam Điệp Ninh Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021 0988473136 412 B2 

10.  Nguyễn Mậu Hải 09/11/1983 Nam Khương Thượng  Đống Đa Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0374981668 412 B2 

11.  Trương Văn Phúc 21/12/1988 Nam Song An Vũ Thư Thái Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021 0974390862 412 B2 

12.  Trịnh Đình Thi 03/4/1966 Nam Vũ Phúc Thái Bình Thái Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021 0904145284 412 B2 

13.  Đàm Hải Vân 11/10/1988 Nam Diễn Nguyên Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0963140240 411 

14.  Lê Văn Sanh 29/5/1992 Nam Diễn Nguyên Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0327448266 411 

15.  Lê Văn Sung 25/11/1996 Nam Diễn Nguyên Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0337488266 411 

16.  Lê Xuân Hùng 01/8/1992 Nam Diễn Nguyên Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0963140240 411 

17.  Cao Đức Lai 16/9/1991 Nam Diễn Kỹ Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0976230222 411 

18.  Lê Văn Nhật 15/4/2000 Nam Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0358004166 411 

19.  Nguyễn Văn hóa 05/12/1992 Nam Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0969859895 411 



20.  Nguyễn Văn Sang 10/8/1998 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0353954966 411 

21.  Cao Duy Bằng 29/10/2000 Nam Giao Tiến Giao Thủy Nam Đinh Lào 18/01/2021 01/02/2021 0355714107 410 

22.  Nguyễn Thái Thanh 01/6/1964 Nam Hà Huy Tập Vinh Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0975927799 410 

23.  Trần Văn Hoàng 14/5/1991 Nam Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0334837723 410 

24.  Lê Văn Hà 23/9/1985 Nam Giao Tiến Giao Thủy Nam Định Lào 18/01/2021 01/02/2021 0355616507 410 

25.  Cao Thế Công 13/9/1978 Nam Giao Tiến Giao Thủy Nam Định Lào 18/01/2021 01/02/2021 0345390631 410 

26.  Bùi Đức  Mạnh 18/12/1984 Nam Ba Hàng Phổ Yên Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0967181284 409 

27.  Đàm Văn Đông 12/7/1989 Nam Văn Yên Đại Từ Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0356308832 409 

28.  Đàm Văn Phượng 13/6/1988 Nam Văn Yên Đại Từ Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0368220662 409 

29.  Vũ Văn Tuyển 03/10/1979 Nam Cẩm Giá Thái Nguyên Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0978006092 409 

30.  Trương Văn Thể 03/12/1986 Nam Gia Sáng Thái Nguyên Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0962307789 409 

31.  Nguyễn Việt Bình 13/6/1983 Nam Trung Đô Vinh Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0936262726 409 

32.  Nguyễn Văn Hậu 08/3/1994 Nam Giang Sơn Đô Lương  Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0973685678 409 

33.  Mai Thị Hoài 12/11/1994 Nữ Nghĩa Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0334837723 408 

34.  Võ Thị Hiền 20/3/1998 Nữ Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0368182812 408 

35.  Nguyễn Bảo Thi 19/9/2017 Nữ Đồng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   408 

36.  Trương Thị Ngân 20/11/1992 Nữ Đồng Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   408 

37.  Lô Thị Long 02/02/1956 Nữ Nghĩa Liên Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0924248213 408 

38.  Nguyễn Thị Anh 01/7/1979 Nữ Nam Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0328760966 407 

39.  Nguyễn Thị Hà 15/10/1979 Nữ Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0328760966 407 

40.  Nguyễn Thị Hiền 10/6/1978 Nữ Nam Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0349206574 407 

41.  Nguyễn Thị Hương 08/6/1977 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0563855721 407 

42.  Lê Thị Sáu 10/9/1989 Nữ Diễn Phong Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0975783622 407 

43.  Vũ Thị Hường 14/02/1974 Nữ Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   407 

44.  Trần Diệp Chi 24/4/2019 Nữ Diễn Phong Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   407 

45.  Nguyễn Thị luyến 15/10/1975 Nữ Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0374976342 407 

46.  Chu Thị Nguyên 08/8/1978 Nữ Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0926727044 407 

47.  Lê Thị Tuyết 04/5/1990 Nữ Thiệu Thịnh Thiệu  Hóa Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021   406 



48.  Nguyễn Thị Lài 05/10/1971 Nữ Thiệu Thịnh Thiệu  Hóa Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021   406 

49.  Nguyễn Thị Lân 14/5/1905 Nữ Thiệu Thịnh Thiệu  Hóa Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021 0388645320 406 

50.  Hoàng Thị Tuyết 05//05/1984 Nữ Công Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0366771451 406 

51.  Trần Thanh Phong 10/3/1981 Nam Vinh Tân Vinh Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0982092899 405 

52.  Đỗ Văn Cường 06/02/1981 Nam Quảng Thọ Sầm Sơn Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021 0326851160 405 

53.  Ngô Sỹ Việt 29/01/1983 Nam Nghĩa Hội Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0974172483 405 

54.  Nguyễn Tất Giang 01/11/1982 Nam Thanh Sơn ThanhChương Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 077437977 405 

55.  Nguyễn Duy Dương 20/7/1974 Nam Hội Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0839254244 405 

56.  Chu Đức Tiến 20/7/1980 Nam Diễn Trường Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0965731323 405 

57.  Trương Sĩ Long 15/9/1991 Nam Diễn Kỳ Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0385238191 303 

58.  Bùi Quảng Hà 22/10/1964 Nam Khu time  City Hoàng Mai Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0913220968 301 

59.  Thân Hoài Anh 28/6/1963 Nam Điện Biên Ba Đình Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0986280663 301 

60.  Nguyễn Thanh Hà 12/5/1976 Nam Nguyễn Trải  Đông Hà Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0902211199 301 

61.  Nguyễn Danh Ngọc 25/10/1985 Nam Nâm Vĩ Định Hóa Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0372567666 301 

62.  Đàn Bá Ngọc 06/02/1979 Nam Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0902284429 301 

63.  Vũ Đình Đạo 14/11/1984 Nam Đại Áng Thanh Trì Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0976287627 301 

64.  Phan Minh Tuán 23/4/1959 Nam Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội Lào 18/01/2021 01/02/2021 0913022479 301 

65.  Phạm Văn Cường 16/6/1974 Nam Hải Tâm Hải Dương Hải Dương Lào 18/01/2021 01/02/2021 0928668569 301 

66.  Lê Hữu Thăng 10/3/1995 Nam Khánh Lợi Yên Khánh Ninh Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021 0374139404 302 

67.  Đoàn Mạnh Thao 25/01/1984 Nam An Đức Ninh Giang Hải Dương Lào 18/01/2021 01/02/2021 0985768605 302 

68.  Nguyễn Đình Thành 02/12/1981 Nam Tân Lộc Tân Lộc Thái Nguyên Lào 18/01/2021 01/02/2021 0971093234 302 

69.  Nguyễn Đình Hùng 17/8/1989 Nam Mà Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0393195952 304 

70.  Phan Đình Định 11/11/1961 Nam Thanh Văn  ThanhChương Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0344886137 304 

71.  Nguyễn Văn Ba 03/02/1965 Nam Thanh Văn  ThanhChương Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0344886137 304 

72.  Hoàng Xuân Trường 02/10/1992 Nam Yên Khánh Ý Yên Nam Định Lào 18/01/2021 01/02/2021 0356025600 304 

73.  Khiếu Văn Đăng 10/3/1979 Nam Song An Vũ Thư Thái Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021 0562002406 304 

74.  Phạm Văn Hưng 05/11/1996 Nam Song An Vũ Thư Thái Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021 0974397529 304 

75.  Phan Văn Thuận  10/7/1980 Nam Diễn Thái  Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   307 



76.  Hồ Đình Hương 20/10/1988 Nam An Hòa Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0865715704 307 

77.  Luyện Văn Thủy 04/4/1985 Nam Đô Thành  Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0973248737 307 

78.  Hoàng Chính Kiên 24/4/1979 Nam Đô Thành  Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   307 

79.  Hà Văn Lâm 16/4/1980 Nam Cẩm Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0378223983 307 

80.  Vy Văn Cường 30/3/1993 Nam Môn Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0853029471 307 

81.  Lô Văn Tiệp 03/7/1992 Nam Môn Sơn Con Cuông Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0344749295 307 

82.  Nguyễn Công Nguyên 21/02/1982 Nam Việt Hùng Vũ Thư Thái Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021   308 

83.  Võ Đức Hậu 15/5/1977 Nam Vĩnh Nam Vĩnh Linh Quảng Trị Lào 18/01/2021 01/02/2021 0333753528 308 

84.  Trần Văn Chánh 20/10/1983 Nam Vinh Thanh Phú Vang TT Huế Lào 18/01/2021 01/02/2021   308 

85.  Cao Tiến Huy 19/5/1987 Nam Diễn Phong Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021   308 

86.  Hoàng Như Oánh 25/01/1985 Nam Đức Ninh Hàm Yên TuyênQuang Lào 18/01/2021 01/02/2021   308 

87.  Nguyễn Anh Minh 01/01/1965 Nam Quảng Hòa Quảng Trạch  Quảng Bình Lào 18/01/2021 01/02/2021   308 

88.  Lê Minh Triệu 10/11/1993 Nam Diễn Hải Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0969587352 308 

89.  Trần Ngọc Thành 23/7/1993 Nam Nghi Thu Nghi Lộc Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0969230793 310 

90.  Thái Doãn Ngọc 01/5/1961 Nam Sơn Lang Ca Lang Gia Lai Lào 18/01/2021 01/02/2021 0839938650 310 

91.  Trần Văn Trăm 05/10/1970 Nam Thiệu Thịnh Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021   310 

92.  Nguyễn Doãn Đồng 20/10/1978 Nam Thiệu Thịnh Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021   310 

93.  Nguyễn Huy Thắng 30/5/1985 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0392616382 311 

94.  Nguyễn Văn Hiếu 05/3/1989 Nam Nghi Vạn Nghi Lộc Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0393991574 311 

95.  Nguyễn Xuân Tiến 14/1/1989 Nam Nghi Quang Nghi Lộc Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0974501553 311 

96.  Dương Khắc Tiến 06/11/1992 Nam Thiệu Dương Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 18/01/2021 01/02/2021 0365908492 311 

97.  Vũ Đình Hoa 06/8/1965 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0353255420 311 

98.  Đặng Văn Dũng 01/11/1974 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0353069066 311 

99.  Nguyễn Văn Đức 12/8/1994 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 02097733558 306 

100.  Nguyễn Văn Công 10/11/1997 Nam Trực Đạo Trực Ninh Nam Đinh Lào 18/01/2021 01/02/2021 0969750756 306 

101.  Nguyễn Thái Sơn 09/10/1980 Nam Yên Tháp Diễn Châu Nam Định Lào 18/01/2021 01/02/2021 0966843234 306 

102.  Nguyễn Văn Hoa 15/10/1980 Nam Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0924419067 306 

103.  Phạm Văn Du 20/9/1980 Nam Trực Đạo Trực Ninh Nam Đinh Lào 18/01/2021 01/02/2021 03675334291 306 



104.  Nguyễn Văn Ninh 10/8/1993 Nam Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0368182812 306 

105.  Vy Văn Hương 19/3/1993 Nam Nghi Chung Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 18/01/2021 01/02/2021 0974859312 306 

106.  Nguyễn Văn Hiệp 27/12/1996 Nam Quảng Châu Sầm Sơn Sầm Sơn Lào 18/01/2021 01/02/2021 0334837710 306 

107.  Nguyễn Thị Trang 11/11/1992 Nữ Quảng Tiến Quảng Trạch Quảng Bình T. Lan 18/01/2021 01/02/2021 0822152422 313 

108.  Đinh Trọng Vĩnh 10/10/1992 Nam Đồng Văn Tân Kỳ Nghệ An T. Lan 18/01/2021 01/02/2021   313 

 

Danh sách này có 108 người./. 
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